Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP.HCM 
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường CĐKT Lý Tự Trọng                                    Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
HỌC PHẦN: THỰC TẬP TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH 
BẬC ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Ngành  đào tạo: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT – LẠNH   

Số đơn vị học trình:    3    (90tiết) 
(Áp dụng từ năm học 2008 - 2009)

I/ GIỚI THIỆU HỌC PHẦN:

1/ Vị trí và điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần.
MỤC TIÊU:

Thực tập trang bị điện là học phần được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các học phần kỹ thuật điện, thiết bị điện trong chương trình đào tạo hệ CĐKT. Học phần gồm có 3 chương 12 bài thực hành.

Học sinh nắm vững các kỹ năng thực hành nghề sau như:

* Kỹ năng lắp ráp các mạch điện cơ bản và chuyên nghành lạnh công nghiệp
* Các thao tác mạch khi vận hành máy lạnh công nghiệp
* Vận hành máy lạnh CN trên hệ thống
* Xác định và sửa chữa các hư hỏng cơ bản của khí cụ điện

II/ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
	TT
	TÊN CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT

	CHƯƠNG I
	Kiểm tra các khí cụ điện
	20

	Bài 1
	Rờle nhiệt 
	5

	Bài 2
	Rờle  áp suất cao
	5

	Bài 3
	Rờle áp suất thấp
	5

	Bài 4
	Rờle áp suất dầu
	5

	CHƯƠNG II
	Đấu các mạch điện điều khiển cơ bản
	30

	Bài 1
	Mạch tuần tự điều khiển động cơ ba pha
	5

	Bài 2
	Mạch bảo vệ mất pha, báo sự cố
	5

	Bài 3
	Mạch khởi động sao – tam giác có báo sự cố
	10

	Bài 4
	Mạch máy lạnh tủ đứng
	10

	CHƯƠNG III
	Đấu các mạch điện điều khiển hệ thống lạnh công nghiệp
	40

	Bài 1
	Mạch kho lạnh 
	10

	Bài 2
	Mạch giảm tải máy nén kết hợp báo sự cố HTL
	10

	Bài 3
	Mạch Rờle  áp suất cao, thấp
	10

	Bài 4
	Mạch Rờle  áp suất dầu
	10

	Tổng cộng
	
	90


III.  NỘI DUNG CHI TIẾT

CHƯƠNG I : KIỂM TRA CÁC KHÍ CỤ ĐIỆN

Bài 1: RỜ LE NHIỆT
MỤC TIÊU:

- SV thực hiện cách xác định và kiểm tra các đầu dây của rờ le nhiệt 
- Hiểu và nắm được chức năng của rờ le nhiệt
- Đánh giá được các thông số kỹ thuật
I. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1.1. Giải thích  rờ le nhiệt có trên bảng điều khiển

1.2. Hướng dẫn cách xác định  rờle nhiệt và ký hiệu điện trở, tiếp điểm trên bản vẽ
1.3. Dùng đồng hồ VOM đo các đầu dây của  rờle nhiệt ra trạm
1.4. Thử rờ le tác động ở các trạng thái đóng hở tiếp điểm
1.5.  Ghi nhận lại các kết quả đo trên trạm

1.6. Đánh giá các thông số kỹ thuật của rờ le nhiệt
Bài 2 : RỜ LE ÁP SUẤT CAO
MỤC TIÊU:

-Thực hiện cách xác định các đầu dây Rờ le áp suất cao
- Hiểu và nắm được chức năng của rờ le áp suất cao

- Cân chỉnh và kiểm tra được rờ le áp suất cao
I. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1.1. Giải thích Rờ le áp suất có trên bảng điều khiển

1.2. Hướng dẫn cách xác định các đầu dây Rờ le áp suất cao
1.3. Hướng dẫn ký hiệu  vị trí các tiếp điểm 
1.4. Dùng đồng hồ VOM đo các đầu dây

1.5.  Kiểm tra Rờle áp suất bằng khí nén
1.6. Quan sát giá trị trên đồng hồ áp suất khi rờ le tác động
1.7. Cân chỉnh rờle áp suất theo trị số đã định

1.8. Ghi nhận lại các kết quả đo trên trạm

Bài 3 : RỜ LE ÁP SUẤT THẤP
MỤC TIÊU:

-Thực hiện cách xác định và kiểm tra Rờ le áp suất thấp
- Hiểu và nắm được chức năng của rờ le áp suất thấp

- Cân chỉnh và kiểm tra được rờ le áp suất thấp

I. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1.1. Giải thích rờle áp suất thấp có trên bảng điều khiển

1.2. Hướng dẫn cách xác định các đầu dây rờ le 
1.3. Hướng dẫn ký hiệu các tiếp điểm rơ le áp suất
1.4. Dùng đồng hồ VOM đo các đầu dây của rờ le
1.5. Kiểm tra Rờle áp suất bằng khí nén

1.6. Quan sát giá trị trên đồng hồ áp suất khi Rờle tác động
1.7. Cân chỉnh Rờle áp suất theo trị số đã định

1.8. Ghi nhận lại các kết quả đo trên trạm
1.9. Đánh giá các thông số kỹ thuật của rờ le 
Bài 4 : RỜ LE ÁP SUẤT DẦU
MỤC TIÊU:

-Thực hiện cách xác định các đầu dây, cân chỉnh, kiểm tra thông số kỹ thuật rờ le áp suất dầu
I. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1.1. Giải thích rờ le áp suất dầu có trên bảng điều khiển

1.2. Hướng dẫn cách xác định các đầu dây Rờ le áp suất dầu
1.3. Hướng dẫn ký hiệu các điện trở, tiếp điểm Rờ le áp suất
1.4. Dùng đồng hồ VOM đo vị trí các đầu dây

1.5. Ghi nhận lại các kết quả đo trên trạm

1.6. Kiểm tra Rờle áp suất bằng khí nén

1.7. So sánh sự khác biệt giữa Pdầu và Pcạcte trên đồng hồ áp suất
CHƯƠNG II : ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN
Bài 5: MẠCH TUẦN TỰ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BA PHA

MỤC TIÊU:

-Thực hiện cách đấu mạch điều khiển, động lực cho động cơ hoạt động tuần tự
I. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1.1. Vẽ sơ đồ mạch điều khiển và động lực

1.2. Vẽ sơ đồ nối dây

1.3. Dùng tuốc tua vít thao tác nối dây ở các trạm trên bảng điều khiển
1.4. Dùng đồng hồ VOM kiểm tra lại mạch điện đã nối

1.5. Kẹp ampe vào mạch tải

1.6. Cấp nguồn cho mạch điều khiển động lực
1.7. Cho mạch điều khiển hoạt động  thông qua nút nhấn- mạch động lực 

1.8. Thử trạng thái của rờ le nhiệt (bảo vệ quá tải ba pha)
1.9. Thu dọn dụng cụ đồ nghề

Bài 6: MẠCH BẢO VỆ MẤT PHA, BÁO SỰ CỐ
MỤC TIÊU:
- Thực hiện cách đấu mạch điều khiển, động lực cho động cơ hoạt động

I. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1.1. Vẽ sơ đồ mạch điều khiển và động lực

1.2. Vẽ sơ đồ nối dây

1.3. Dùng tuốc tua vít thao tác nối dây ở các trạm trên bảng điều khiển

1.4. Dùng đồng hồ VOM kiểm tra lại mạch điện đã nối

1.5. Cấp nguồn cho mạch hoạt động

1.6. Cho mạch điều khiển hoạt động và mạch động lực 

1.7. Kiểm tra tạo sự cố trên nguồn khi có mất pha
1.8. Ghi nhận lại các kết quả đã thực hiện
1.9.  Thử trạng thái của bảo vệ quá tải 

1.10 Thu dọn dụng cụ đồ nghề

1.11. Dọn vệ sinh

Bài 3: MẠCH KHỞI ĐỘNG SAO – TAM GIÁC CÓ BÁO SỰ CỐ
MỤC TIÊU:
- Thực hiện cách đấu mạch điều khiển, động lực cho động cơ hoạt động
I. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1.1. Vẽ sơ đồ mạch điều khiển và động lực

1.2. Vẽ sơ đồ nối dây

1.3. Dùng tuốc tua vít thao tác nối dây ở các trạm trên bảng điều khiển

1.4. Dùng đồng hồ VOM kiểm tra lại mạch điện đã nối

1.5. Kẹp ampe

1.6. Cấp nguồn cho mạch hoạt động

1.7. Cho mạch điều khiển hoạt động- mạch động lực 

1.8. Quan sát đồng hồ ampe ghi nhận thông số
1.9. Động cơ hoạt động ở trạng thái mạch sao

1.10.Động cơ hoạt động ở trạng thái mạch tam giác
1.11. Thử trạng thái của bảo vệ quá tải 

Bài 4: MẠCH ĐIỆN MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG

MỤC TIÊU:

- Thực hiện cách đấu mạch điều khiển và động lực hoạt động

I. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1.1. Vẽ sơ đồ mạch điều khiển và động lực

1.2. Ghi nhận vị trí các trạm ở đôminô 

1.3. Vẽ sơ đồ dây nối 

1.4. Dùng tuốc tua vít thao tác nối dây ở các trạm trên bảng điều khiển

1.5. Dùng đồng hồ VOM kiểm tra lại mạch điện đã nối

1.6. Cấp nguồn cho mạch điều khiển và động lực hoạt động

1.7. Kẹp ampe để quan sát – ghi nhận thông số qua các phần tử

1.8. Kiểm tra quạt dàn nóng hoạt động + bơm nước hoạt động

1.9. Kiểm tra quạt dàn lạnh hoạt động

1.10. Có đèn báo các phần tử đã làm việc 

1.11. Mạch ở trạng thái bình thường, máy nén hoạt động sau thời gian đã định

1.12. Kiểm tra sự cố của bảo vệ quá tải từng phần tử 

1.13. Ngừng máy

1.14. Thu dọn dụng cụ đồ 

CHƯƠNG III : ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP
Bài 9: MẠCH ĐIỆN KHO LẠNH

MỤC TIÊU:
- Thực hiện cách đấu mạch điều khiển và động lực hoạt động

I. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1.1. Vẽ sơ đồ mạch điều khiển và động lực

1.2. Ghi nhận vị trí các trạm ở đôminô 

1.3. Vẽ sơ đồ dây nối 

1.4. Dùng tuốc tua vít thao tác nối dây ở các trạm trên bảng điều khiển

1.5. Dùng đồng hồ VOM kiểm tra lại mạch điện đã nối

1.6. Cấp nguồn cho mạch điều khiển và động lực hoạt động

1.7. Kẹp ampe để quan sát – ghi nhận thông số

1.8. Kiểm tra quạt dàn nóng hoạt động + bơm nước hoạt động
1.9. Kiểm tra quạt dàn lạnh hoạt động
1.10. Có đèn báo các phần tử đã làm việc 

1.11. Mạch ở trạng thái bình thường, máy nén hoạt động sau thời gian trễ
1.12. Tắt nguồn điện
1.13. Thu dọn dụng cụ đồ nghề

Bài 10: MẠCH GIẢM TẢI MÁY NÉN KẾT HỢP BÁO SỰ CỐ HTL

MỤC TIÊU:
- Thực hiện cách đấu mạch điều khiển và động lực hoạt động
I. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1.1. Vẽ sơ đồ mạch điều khiển và động lực

1.2. Ghi nhận vị trí các trạm ở đôminô 

1.3. Vẽ sơ đồ dây nối 

1.4. Dùng tuốc tua vít thao tác nối dây ở các trạm trên bảng điều khiển

1.5. Dùng đồng hồ VOM kiểm tra lại mạch điện đã nối

1.6. Cấp nguồn cho mạch điều khiển và động lực hoạt động

1.7. Kẹp ampe để quan sát – ghi nhận thông số qua các phần tử

1.8. Kiểm tra quạt dàn nóng hoạt động + bơm nước hoạt động

1.9. Kiểm tra quạt dàn lạnh hoạt động

1.10. Có đèn báo các phần tử đã làm việc 

1.11. Mạch ở trạng thái bình thường, máy nén hoạt động sau thời gian
1.12. Kiểm tra sự cố của bảo vệ quá tải từng phần tử 

1.13. Ngừng máy

1.14. Thu dọn dụng cụ đồ nghề.
Bài 11: MẠCH RỜ LE ÁP SUẤT CAO – THẤP
MỤC TIÊU:

-  Thực hiện cách đấu mạch điều khiển và động lực hoạt động

I. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1.1. Vẽ sơ đồ mạch điều khiển và động lực

1.2. Ghi nhận vị trí các trạm ở đôminô 

1.3. Vẽ sơ đồ dây nối 

1.4. Dùng tuốc tua vít thao tác nối dây ở các trạm trên bảng điều khiển

1.5. Dùng đồng hồ VOM kiểm tra lại mạch điện đã nối

1.6. Cấp nguồn cho mạch điều khiển và động lực hoạt động

1.7. Kẹp ampe để quan sát – ghi nhận thông số qua các phần tử

1.8. Kiểm tra quạt dàn nóng hoạt động + bơm nước hoạt động

1.9. Kiểm tra quạt dàn lạnh hoạt động

1.10. Có đèn báo các phần tử đã làm việc 

1.11. Mạch ở trạng thái bình thường, máy nén hoạt động sau thời gian đã định
1.12. Kiểm tra sự cố của bảo vệ quá tải từng phần tử 

1.13. Ghi nhận các thông số

1.14. Ngừng máy

Bài 4: MẠCH RỜ LE ÁP SUẤT DẦU

MỤC TIÊU:

-  Thực hiện cách đấu mạch điều khiển và động lực hoạt động

I. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1.1. Vẽ sơ đồ mạch điều khiển và động lực

1.2. Ghi nhận vị trí các trạm ở đôminô 

1.3. Vẽ sơ đồ dây nối 

1.4. Dùng tuốc tua vít thao tác nối dây ở các trạm trên bảng điều khiển

1.5. Dùng đồng hồ VOM kiểm tra lại mạch điện đã nối

1.6. Cấp nguồn cho mạch điều khiển và động lực hoạt động

1.7. Kẹp ampe để quan sát – ghi nhận thông số qua các phần tử

1.8. Kiểm tra quạt dàn nóng hoạt động + bơm nước hoạt động

1.9. Kiểm tra quạt dàn lạnh hoạt động

1.10. Có đèn báo các phần tử đã làm việc 

1.11. Mạch ở trạng thái bình thường, máy nén hoạt động sau thời 

1.12. Kiểm tra sự cố của bảo vệ quá tải từng phần tử ,tạo sự cố ở rờ le áp suất dầu bằng thao tác khoá van trên máy nén

1.13. Ghi nhận các thông số

1.14. Ngừng máy

1.15. Thu dọn đồ nghề
IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

· Chương trình được thực hiện tuần tự từ bài thực hành cơ bản đến bài thực hành 

cuối.

· Mỗi bài thực hành cần thiết đề ra các hình thức kiểm tra của mỗi thao tác để 
đánh gía kỹ năng sửa chữa của học sinh.
V. TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY

Giáo trình : TRANG BỊ ĐIỆN của Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
 Khoa Điện Lạnh: năm biên sọan: 2008
VI. TÀI LIỆU THAO KHẢO

1. Kỹ thuật điện lạnh





                                                        Nguyễn Văn Tài- Năm 2003
2. Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh CN


    Nguyễn Đức Lợi

3. Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh

                                                      Nguyễn Đức Lợi NXB Khoa học và Kỹ   

thuật Hà Nội, 1992

4. Thực hành máy điện1,2

                                                      Nguyễn Trọng Thắng  ĐHSPKT TP.Hồ Chí Minh
5. Tự động hóa trong hệ thống lạnh

                             Phạm Văn Tùy-  Nguyễn Đức Lợi ĐHBK TP.Hà Nội
TP.HCM ngày    Tháng    năm 2017                TP.HCM ngày       Tháng    năm 2017
           TRƯỞNG KHOA                                                    HIỆU TRƯỞNG

         ( Ký và ghi rõ họ tên)                                             ( Ký và ghi rõ họ tên)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

_________________________________
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC 

HỌC PHẦN      : THỰC TẬP TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành  đào tạo: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT – LẠNH   
BẬC ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
                                   CHỦ BIÊN : KS ĐỖ TRỌNG QUÝ
Tài liệu lưu hành nội bộ 

   TP.HCM Tháng 08/2010
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CHƯƠNG I :KIỂM TRA CÁC KHÍ CỤ ĐIỆN
BÀI THỰC HÀNH SỐ : 01

Bài1: RỜLE NHIỆT
THỜI GIAN : 5 tiết 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : 

1. Mục đích : Sau bài học này người học sẽ thực hiện được các trình tự thao tác :

· Trình bày được nguyên tắc làm việc của rờle nhiệt
· Kiểm tra xác định được hư hỏng của rờle nhiệt
· Đọc được sơ đồ mạch điện điều khiển và động lực ở HTL ba pha
· Lắp ráp được mạch điện theo yêu cầu 
2. Yêu cầu  : 
 a.  Kỹ thuật:
· Sử dụng đồng hồ đo kiểm tra rờle và mạch thành thạo
· Kỹ thuật dò mạch, đo kiểm, đấu nối thực tế

· Kiểm tra không điện và có điện mạch máy

   b.  Mỹ thuật : Nối dây đẹp,gọn gàng và hợp lý

   c.  An toàn :
  - Các đầu cốt tiếp xúc tốt và chặt

  - Độ cách điện cao an toàn, bảo vệ tốt, không gây nổ, chạm

II. VẬT LIỆU- THIẾT BỊ- DỤNG CỤ

1. Vật liệu:Bản vẽ sơ đồ mạch điện điều khiển và động lực, dây điện cốt, dây gút

2. Thiết bị: Mô hình bảng điện, mô hình hệ thống lạnh

3. Dụng cụ: Đồ nghề cơ khí dụng cụ đồ nghề thợ điện lạnh

III. CÁC BƯỚC THỰC HÀNH: 

1/ Bước1: Giải thích  rờle nhiệt có trên bảng điều khiển
3.1. Công dụng 

Rờle nhiệt là một loại khí cụ để bảo vệ động cơ và mạch điện khỏi quá tải, thường dùng kèm với contactor (khởi động từ). Nó được dùng ở điện áp xoay chiều đến 500V, điện áp một chiều đến 440V.

Thông thường dùng rờle nhiệt để bảo vệ quá tải, người ta phải đặt kèm với cầu chì để bảo vệ ngắn mạch.

[image: image21.png][

a- Ro'le dp sudt cao HP b- Ro le dp sudt thip




3.2. Nguyên tắc cấu tạo

Nguyên lý cấu tạo của một loại relay nhiệt được trình bày như hình 2.2.
 
[image: image2]
3.3. Nguyên tắc hoạt động

Khi dòng điện phụ tải chạy qua, phần tử đốt nóng (1) sẽ nóng lên và tỏa nhiệt ra xung quanh. Băng kép (2) bị hơ nóng sẽ cong lên trên. Nếu trong phạm vi nhiệt độ cho phép ứng với dòng phụ tải nào đó thì đòn xoay (3) vẫn tì đầu trên vào băng kép (2) và mạch làm việc bình thường. Nếu phụ tải bị quá tải, sau một thời gian bị hơ nóng cao hơn, băng kép (2) sẽ cong lên nữa và rời khỏi đầu trên của đòn xoay (3). Lò xo (6) sẽ kéo đòn xoay (3) quay ngược chiều kim đồng hồ. Đầu dưới đòn xoay (3) sẽ quay sang phải và kéo theo thanh kéo cách điện (7). Tiếp điểm thường đóng 4 mở ra, cắt mạch điều khiển và từ đó mạch động lực bị cắt (hình 2.2b).

Khi relay đã cắt sự cố quá tải, không còn dòng điện qua phần tử đốt nóng (1) nên băng kép (2) nguội dần và cong xuống nhưng chỉ tì lên đầu trên của đòn xoay (3) (hình 2.2b), vì vậy tiếp điểm (4) không tự đóng lại được. Muốn relay trở lại trạng thái ban đầu để tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ quá tải, phải ấn nút phục hồi (5) để đẩy đòn xoay (3) thuận chiều kim đồng hồ. Đầu tự do của băng kép sẽ tụt xuống, chèn giữa đòn xoay (3) ở vị trí đóng tiếp điểm (4) (hình 2.2a).

Relay nhiệt có quán tính nhiệt lớn vì khi dòng tải qua phần tử đốt nóng tăng lên thì cần phải có một thời gian để nhiệt truyền tới băng kép, làm băng kép cong lên. Vì thế mà relay nhiệt không có tác dụng cắt mạch tức thời khi dòng điện tăng lên mạnh nghĩa là không bảo vệ được sự cố ngắn mạch.

Dòng điện quá tải càng lớn thì thời gian tác động của relay nhiệt càng ngắn. 

Trong sử dụng thực tế, dòng định mức của relay nhiệt được chọn bằng dòng điện định mức của động cơ điện cần được bảo vệ quá tải, sau đó chỉnh giá trị của dòng điện tác động bằng: Itđ = (1,2   1,3)Iđm.

3.5 Bước2: Hướng dẫn cách xác định  rờle nhiệt và ký hiệu điện trở, tiếp điểm trên bản vẽ

· Dùng đồng hồ VOM đo ohm tiến hành kiểm tra rờle nhiệt

· Tiếp xúc của các tiếp điểm
· Sự liên lạc của điện trở
· Cách điện của các thiết bị
3.6 Bước3: Dùng đồng hồ VOM đo các đầu dây của  rờ le nhiệt ra trạm
- Quy định số và chọn các dây dẫn đã có đầu cốt được đánh số
- Thử rờle tác động ở các trạng thái đóng hở tiếp điểm (thông qua nút reset hoặc nút test của rờ le nhiệt )
- Ghi nhận lại các kết quả đo trên trạm

-  Đánh giá các thông số kỹ thuật của rờ le nhiệt

3.7 Bước4: Đấu dây mạch điều khiển
- Theo sơ đồ các đầu dây dẫn

- Kiểm tra nguội toàn bộ mạch điều khiển 
- Cấp nguồn cho hoạt động, khí cụ phải làm việc theo đúng nguyên lý mạch
[image: image3.wmf]R

S

T

CB

K

OLR

M

K

K

N

OLR

START

STOP


Ghi chú ký hiệu:   
                    K :   cuộn dây công tắc tơ
                    OLR: Rờle nhiệt 

                    M : động cơ máy nén

3.8Bước5: Đấu dây mạch động lực
- Chọn dây đơn lớn ( 20/10) sửa thẳng dây
- Đấu mạch động lực theo sơ đồ các đầu dây dẫn không được chéo nhau

3.9Bước6: Kiểm tra nguội 
- Kiểm tra nguội các dây động lực

- kẹp ampe vào tải

3.10Bước7: Vận hành mạch
- Cấp nguồn vào đômino cho tải hoạt động

- Ghi nhận kết quả vôn, ampe cuả tải

- Kiểm tra các thông số ghi nhận mạch hoạt động ổn định là tốt
3.11Bước8: Ngừng máy
- Tắt môtơ thông qua nút nhấn on – off

- Cắt CB tổng
BÀI THỰC HÀNH SỐ : 02

Bài2: RỜLE ÁP SUẤT CAO – THẤP
THỜI GIAN : 10tiết 

   I . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : 

1. Mục đích : Sau bài học này người học sẽ thực hiện được các trình tự thao tác :

· Trình bày được nguyên tắc làm việc của rờle áp suất cao- thấp
· Kiểm tra xác định được các thông số và sự hư hỏng của rờle áp suất
· Đọc được sơ đồ mạch điện điều khiển và động lực ở HTL ba pha
· Lắp ráp được mạch điện theo yêu cầu thiết kế
2. Yêu cầu  : 
 a.  Kỹ thuật:
· Sử dụng đồng hồ đo kiểm tra rờle và mạch thành thạo

· Kiểm tra cài đặt được các thông số đã định của rờle áp suất
· Kỹ thuật dò mạch, đo kiểm, đấu nối thực tế

· Kiểm tra không điện và có điện mạch máy

   b.  Mỹ thuật : Nối dây đẹp,gọn gàng và hợp lý

   c.  An toàn :
  - Các đầu cốt tiếp xúc tốt và chặt

  - Độ cách điện cao an toàn, bảo vệ tốt, không gây nổ, chạm

II. VẬT LIỆU- THIẾT BỊ- DỤNG CỤ

1. Vật liệu:Bản vẽ sơ đồ mạch điện điều khiển và động lực, dây điện cốt, dây gút

2. Thiết bị: Rờ le áp suất, máy nén, mô hình bảng điện, mô hình hệ thống lạnh

3. Dụng cụ: Đồ nghề cơ khí dụng cụ đồ nghề thợ điện lạnh

III. CÁC BƯỚC THỰC HÀNH: 

Để thực hành được bài này, sinh viên phải trên cơ sở nắm vững các tính năng cấu tạo nguyên lý làm việc của khí cụ điện đơn giản. Thực hành thành thạo kỹ năng đấu mạch điều khiển động cơ máy nén 3 pha có rờle nhiệt.
Bước1: Giải thích  rờle áp suất có trên bảng điều khiển
Loại rờle áp suất đôi
[image: image22.emf]
Loại rờle áp suất đơn

[image: image4]
Cụm LP thường bố trí nằm phía trái, còn Hp bố trí nằm phía phải. Có thể phân biệt LP và HP theo giá trị áp suất đặt trên các thang kẻ để tránh nhầm lẫ
* Trình bày cấu tạo cơ bản của rờle áp suất cao 
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* Nguyên lý làm việc của rờle áp suất cao   
 - Khi áp suất cần kiểm soát vượt qúa quy định hộp xếp sẽ giãn ra hay co lại sự co giãn của hộp xếp cung cấp cơ năng tác động lên cầu dẫn đóng,mở tiếp điểm của rờle.
- Áp suất vượt quá quy định tiếp điểm:       1- 2 đóng

       3- 4 mở

   - Áp suất nằm trong định mức mà ta cài đặt :       1- 2 mở   

                                                                                  3- 4 đóng
- Khi ta vặn vis điều chỉnh sẽ làm áp suất thay đổi rờle tác động ở các trị số áp suất khác nhau. 
Trên rơle có 2 vạch trị số Cut in và Cut out.

Trị số áp suất rờle tác động cut – out ( kg/ cm2 ) trở về trạng thái cũ cut – in (kg/ cm2 )

 Sai biệt giữa cut out  - cut in = Different ( DIFF) một số rờ le có thể chỉnh sai biệt  DIFF
- Cặp tiếp điểm 1-2 được nối tiếp với cuộn dây của côngtắctơ, cặp 3-4 dùng để báo sự cố.
Rơle áp suất cao được sử dụng bảo vệ máy nén khi áp suất đầu đẩy cao quá quy định, nó sẽ tát động trước khi van an toàn mở. Hơi đầu đẩy được dẫn vào hợp xếp ở phía dưới của rơle, tín hiệu áp suất được hợp xếp chuyển thành tín hiệu cơ khí và chuyển dịch hệ thống tiếp điểm, qua đó ngắt mạch khởi động từ máy nén.
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Sau khi xảy ra sự cố áp suất và đã tiến hành xử lý, khắc phục xong cần nhấn nút reset để ngắt mạch duy trì sự cố mới có thể khởi động lại được.
Tương tự HP, rơle áp suất thấp LP được sử dụng để tự động đóng mở máy nén, trong các hệ thống lạnh chạy tự động. Khi nhiệt độ buồng lạnh đạt yêu cầu, van điện từ ngừng cấp dịch cho dàn lạnh, máy thực hiện rút gas về bình chứa và áp suất phía đầu hút giảm xuống dưới giá trị cài đặt, rơle áp suất tát động dừng máy. Khi nhiệt độ phòng lạnh lên cao van điện từ mở, dịch vào dàn lạnh và áp suất hút lên cao và vượt giá trị cài đặt, rơle áp suất thấp tự
3.2Bước2: Nhận diện các khí cụ và thiết bị có trên mô hình.
-    Rờ le áp suất, nút nhấn, công tắc tơ, rờ le nhiệt, rờ le điện thế, chuông, đèn.
3.3Bước 3: Hướng dẫn cách xác định  rờle  và ký hiệu tiếp điểm trên bản vẽ

· Dùng đồng hồ VOM đo ohm tiến hành kiểm tra rờle 
· Tiếp xúc của các tiếp điểm
· Cách điện của các thiết bị và các khí cụ điện.( Rcđ > 5Ω )
3.4 Bước4: Dùng đồng hồ VOM đo các đầu dây của  rờle  ra trạm

- Quy định số và chọn các dây dẫn đã có đầu cốt được đánh số

- Thử rờle tác động ở các trạng thái đóng hở tiếp điểm (thông qua cần gạt tay)
- Ghi nhận lại các kết quả đo trên trạm

-  Đánh giá các thông số kỹ thuật của rờle 
3.5 Bước5: Đấu dây mạch điều khiển

- Theo sơ đồ các đầu dây dẫn

- Kiểm tra nguội toàn bộ mạch điều khiển 

- Cấp nguồn cho hoạt động, khí cụ phải làm việc theo đúng nguyên lý mạch
3.6Bước6: Kiểm tra Rờle áp suất bằng khí nén
- Lắp ráp dây nạp ga theo sơ đồ

- Dùng nguồn khí nén đưa vào đầu áp suất cần kiểm tra của rờle

- Cân chỉnh rờ le ở trị số đã định trước

- Kiểm tra và ghi nhận trị số tác động của rờ le
3.7Bước7: Đấu dây mạch động lực

- Chọn dây đơn lớn ( 20/10) sửa thẳng dây

- Đấu mạch động lực theo sơ đồ các đầu dây dẫn không được chéo nhau

- Các đầu nguồn công tắc tơ và cuối rờ le áp đều nằm trong nẹp đưa về đômino phải đúng số
3.8Bước8: Kiểm tra nguội 

- Kiểm tra nguội các dây động lực

- kẹp ampe vào tải (máy nén )
3.9Bước9: Vận hành mạch

- Cấp nguồn vào đômino cho tải hoạt động

- Ghi nhận kết quả vôn, ampe của tải

- Kiểm tra các thông số ghi nhận mạch hoạt động ổn định là tốt
3.10Bước10: Ngừng máy

- Tắt Máy nén thông qua nút nhấn on – off, hoặc cầu dao.
- Cắt CB tổng
BÀI THỰC HÀNH SỐ : 03
Bài3: RỜLE ÁP SUẤT DẦU
THỜI GIAN : 5 tiết 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : 

Mục đích : Sau bài học này người học sẽ thực hiện được các trình tự thao tác :

· Trình bày được nguyên tắc làm việc của rờle áp suất dầu
· Kiểm tra xác định được các thông số và sự hư hỏng của rờle áp suất
· Đọc được sơ đồ mạch điện điều khiển và động lực ở HTL ba pha
· Lắp ráp được mạch điện theo yêu cầu thiết kế
Yêu cầu  : 
 a.  Kỹ thuật:
· Sử dụng đồng hồ đo kiểm tra rờle và mạch thành thạo

· Kiểm tra cài đặt được các thông số đã định của rờle áp suất dầu
· Kỹ thuật dò mạch, đo kiểm, đấu nối thực tế

· Kiểm tra không điện và có điện mạch máy

   b.  Mỹ thuật : Nối dây đẹp,gọn gàng và hợp lý

   c.  An toàn :
  - Các đầu cốt tiếp xúc tốt và chặt

  - Độ cách điện cao an toàn, bảo vệ tốt, không gây nổ, chạm

II. VẬT LIỆU- THIẾT BỊ- DỤNG CỤ

1  Vật liệu:Bản vẽ sơ đồ mạch điện điều khiển và động lực, dây điện cốt, dây gút

2.  Thiết bị: Rờ le áp suất, máy nén, mô hình bảng điện, mô hình hệ thống lạnh

3   Dụng cụ: Đồ nghề cơ khí dụng cụ đồ nghề thợ điện lạnh 

III. CÁC BƯỚC THỰC HÀNH: 

1/ Bước1: Giải thích  rờle áp suất dầu có trên bảng điều khiển
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1- Phần tử cảm biến áp suất dầu; 2- Phần tử cảm biến áp suất hút; 3- 

Cơ cấu điều chỉnh; 4- Cần điều chỉnh; 5- nút test
 Hình 1:  Rơ le áp suất dầu 

3.5 Bước2: Hướng dẫn cách xác định  rờle  và ký hiệu tiếp điểm trên bản vẽ

· Dùng đồng hồ VOM đo ohm tiến hành kiểm tra rờle 

· Tiếp xúc của các tiếp điểm
· Cách điện của các thiết bị
3.6 Bước3: Dùng đồng hồ VOM đo các đầu dây của  rờle  ra trạm

- Quy định số và chọn các dây dẫn đã có đầu cốt được đánh số

- Thử rờle tác động ở các trạng thái đóng hở tiếp điểm (thông qua cần gạt tay)

- Ghi nhận lại các kết quả đo trên trạm

-  Đánh giá các thông số kỹ thuật của rờle 

Mạch rờle áp suất dầu loại dùng điện trở
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Mạch rờle áp suất dầu loại có tiếp điểm đóng mở tức thời
Ghi chú ký hiệu: 

         K :      Cuộn dây công Tắc Tơ

        OLR :  Rờle nhiệt

         TM:    Cuộn dây rờle thời gian

        C,1,2:  Cụm tiếp điểm của rờle áp suất dầu

            L :    Đèn báo 
3.7 Bước4: Đấu dây mạch điều khiển

- Theo sơ đồ các đầu dây dẫn

- Kiểm tra nguội toàn bộ mạch điều khiển 

- Cấp nguồn cho hoạt động, khí cụ phải làm việc theo đúng nguyên lý mạch
3.8Bước5: Kiểm tra Rờle áp suất bằng khí nén
- Lắp ráp dây nạp ga theo sơ đồ

- Dùng nguồn khí nén đưa vào đầu áp suất cần kiểm tra của rờle

- Cân chỉnh rờ le ở trị số đã định trước

- Kiểm tra và ghi nhận trị số tác động của rờ le

3.9Bước6: Đấu dây mạch động lực

- Chọn dây đơn lớn ( 20/10) sửa thẳng dây

- Đấu mạch động lực theo sơ đồ các đầu dây dẫn không được chéo nhau

- Các đầu nguồn công tắc tơ và cuối rờ le áp đều nằm trong nẹp đưa về đômino phải đúng số

3.10Bước7: Kiểm tra nguội 

- Kiểm tra nguội các dây động lực

- kẹp ampe vào tải (máy nén )

3.11Bước8: Vận hành mạch

- Cấp nguồn vào đômino cho tải hoạt động

- Ghi nhận kết quả vôn, ampe của tải

- Kiểm tra các thông số ghi nhận mạch hoạt động ổn định là tốt
3.12Bước10: Ngừng máy

- Tắt Máy nén thông qua nút nhấn on – off, hoặc cầu dao.

- Cắt CB tổng
CHƯƠNG II : ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN

BÀI THỰC HÀNH SỐ : 01

Bài1: MẠCH TUẦN TỰ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BA PHA 
THỜI GIAN : 5 tiết 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : 

Mục đích : Sau bài học này người học sẽ thực hiện được các trình tự thao tác :

· Trình bày được nguyên tắc làm việc của thiết bị trong sơ đồ mạch điện
· Kiểm tra xác định được các thông số và sự hư hỏng trong sơ đồ mạch điện
· Đọc được sơ đồ mạch điện điều khiển và động lực ở HTL ba pha
· Lắp ráp được mạch điện theo yêu cầu thiết kế
· Có khả năng sửa chữa một số hư hỏng thông thường
Yêu cầu  : 
 a.  Kỹ thuật:
· Sử dụng đồng hồ đo kiểm tra khí cụ, mạch thành thạo

· Kỹ thuật dò mạch, đo kiểm, đấu nối thực tế

· Kiểm tra không điện và có điện mạch máy đạt yêu cầu
   b.  Mỹ thuật : Nối dây đẹp,gọn gàng và hợp lý

   c.  An toàn :
  - Các đầu cốt dây nối tiếp xúc tốt và chặt

  - Độ cách điện cao an toàn, bảo vệ tốt, không gây nổ, chạm

II. VẬT LIỆU- THIẾT BỊ- DỤNG CỤ

Vật liệu:Bản vẽ sơ đồ mạch điện điều khiển và động lực, dây điện cốt, dây gút

Thiết bị:  Mô hình bảng điện, động cơ điện,mô hình hệ thống lạnh

Dụng cụ: Đồ nghề cơ khí dụng cụ đồ nghề thợ điện lạnh

III. CÁC BƯỚC THỰC HÀNH: 

3.1 Bước1: Vẽ sơ đồ mạch điện giải thích trên bảng điện điều khiển   
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Mạch động lực
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                                                             Mạch điều khiển
Ghi chú ký hiệu : 

        K :     Cuộn dây công tắc tơ

        OLR : Rờle nhiệt

        M : Động cơ máy nén

        L :  Bóng đèn 

3.2Bước 2: Hướng dẫn cách xác định các đầu dây nút nhấn, công tắc tơ, rờle nhiệt và ký hiệu khí cụ điện trên bản vẽ.
· Dùng đồng hồ VOM đo ohm tiến hành kiểm tra: 
· Sự liên lạc của hai đầu cuộn dây
· Tiếp xúc của các tiếp điểm
· Cách điện của các thiết bị và khi cụ điện.
3.3 Bước3: Dùng đồng hồ VOM đo các đầu dây của các khí cụ điện ra trạm.
- Quy định số và chọn các dây dẫn đã có đầu cốt được đánh số

- Thử nút nhấn, contactor, rờle nhiệt,tác động ở các trạng thái đóng hở tiếp điểm (thông qua cần gạt tay)

- Ghi nhận lại các kết quả đo trên trạm

-  Đánh giá các thông số kỹ thuật của các khí cụ điện.
3.4. Bước 4: Đấu mạch điều khiển theo sơ đồ nguyên lý
· Dùng tuốc tua vít thao tác nối dây ở các trạm trên bảng điều khiển
·  Kiểm tra lại mạch điện đã nối
· Thử trạng thái của  nút nhấn, rờ le nhiệt ( bảo vệ quá tải )
3. Bước 3: Vận hành mạch điều khiển

- Bật CB nhấn nút on trên mạch điều khiển
- Cấp nguồn cho hoạt động, khí cụ phải làm việc theo đúng nguyên lý mạch
-  Kiểm tra và ghi nhận các thông số của mạch điện

3.4Bước4: Đấu dây mạch động lực

- Chọn dây đơn lớn ( 20/10) sửa thẳng dây

- Đấu mạch động lực theo sơ đồ các đầu dây dẫn không được chéo nhau

- Các đầu nguồn công tắc tơ và cuối rờle nhiệt đều nằm trong nẹp đưa về đômino phải đúng số ( hoặc đúng màu )

3.5Bước5: Kiểm tra nguội 

- Kiểm tra nguội (đo ohm) các dây động lực

- kẹp ampe vào tải máy nén 

3.6Bước6: Vận hành mạch

- Cấp nguồn vào đômino cho tải hoạt động

- Ghi nhận kết quả vôn, ampe của máy nén hoạt động ở các trạng thái 
- Quan sát kiểm tra các thông số ghi nhận mạch hoạt động ổn định là tốt
3.7Bước7: Ngừng máy

- Tắt Máy nén thông qua nút nhấn on – off, hoặc cầu dao.

- Cắt CB tổng
Lập lại công việc rèn luyện kỹ năng
· yêu cầu lắp mạch điều khiển trước hoạt động tốt rồi mới lắp mạch động lực

BÀI THỰC HÀNH SỐ : 02
Bài2: MẠCH BẢO VỆ MẤT PHA, BÁO SỰ CỐ 
THỜI GIAN : 5 tiết 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : 

Mục đích : Sau bài học này người học sẽ thực hiện được các trình tự thao tác :

· Trình bày được nguyên tắc làm việc của thiết bị trong sơ đồ mạch điện

· Kiểm tra xác định được các thông số và sự hư hỏng trong sơ đồ mạch điện
· Đọc được sơ đồ mạch điện điều khiển và động lực ở HTL ba pha
· Lắp ráp được mạch điện theo yêu cầu thiết kế
· Có khả năng sửa chữa một số hư hỏng thông thường
Yêu cầu  : 
 a.  Kỹ thuật:
· Sử dụng đồng hồ đo kiểm tra khí cụ, mạch thành thạo

· Kỹ thuật dò mạch, đo kiểm, đấu nối thực tế

· Kiểm tra không điện và có điện mạch máy đạt yêu cầu

   b.  Mỹ thuật : Nối dây đẹp,gọn gàng và hợp lý

   c.  An toàn :
  - Các đầu cốt dây nối tiếp xúc tốt và chặt

  - Độ cách điện cao an toàn, bảo vệ tốt, không gây nổ, chạm

II. VẬT LIỆU- THIẾT BỊ- DỤNG CỤ

Vật liệu:Bản vẽ sơ đồ mạch điện điều khiển và động lực, dây điện cốt, dây gút

Thiết bị:  Mô hình bảng điện, mô hình hệ thống lạnh

Dụng cụ: Đồ nghề cơ khí dụng cụ đồ nghề thợ điện lạnh

III. CÁC BƯỚC THỰC HÀNH: 
Để thực hành được bài này, sinh viên phải trên cơ sở nắm vững các tính năng cấu tạo nguyên lý làm việc của khí cụ điện đơn giản. Thực hành thành thạo kỹ năng đấu mạch điều khiển động cơ máy nén 3 pha có rờle nhiệt, rờle áp suất.

 3.1 Bước1: Vẽ sơ đồ mạch giải thích trên bảng điện điều khiển   
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Ghi chú ký hiệu: 

        K :     Cuộn dây công Tắc Tơ
        OLR : Rờle nhiệt

        R1,R2,R3: Rờ le điện thế chống mất pha
        Stop alarm : Nút ngừng chuông khi có sự cố

        Bz : chuông

        M : Động cơ máy nén

3.2Bước 2: Hướng dẫn cách xác định các đầu dây nút nhấn, công tắc tơ, rờle điện thế, rờle nhiệt và ký hiệu khí cụ điện trên bản vẽ.

· Dùng đồng hồ VOM đo ohm tiến hành kiểm tra: 

· Sự liên lạc của hai đầu cuộn dây
· Tiếp xúc của các tiếp điểm
· Cách điện của các thiết bị và khí cụ điện ( Rcđ > 5Ω ) .
3.3 Bước3: Dùng đồng hồ VOM đo các đầu dây của các khí cụ điện ra trạm.

- Quy định số và chọn các dây dẫn đã có đầu cốt được đánh số

- Thử nút nhấn, contactor, rờle nhiệt,tác động ở các trạng thái đóng hở tiếp điểm (thông qua cần gạt tay)

- Ghi nhận lại các kết quả đo trên trạm

-  Đánh giá các thông số kỹ thuật của các khí cụ điện.

3.4. Bước 4: Đấu mạch điều khiển theo sơ đồ nguyên lý
· Dùng tuốc tua vít thao tác nối dây ở các trạm trên bảng điều khiển
·  Kiểm tra lại mạch điện đã nối
· Thử trạng thái của  nút nhấn, rờ le nhiệt ( bảo vệ quá tải )
3. Bước 3: Vận hành mạch điều khiển

- Bật CB nhấn nút on trên mạch điều khiển
- Cấp nguồn cho hoạt động, khí cụ phải làm việc theo đúng nguyên lý mạch
-  Kiểm tra sự mất pha của mạch và ghi nhận các thông số kỹ thuật mạch điện

3.4Bước4: Đấu dây mạch động lực

- Chọn dây đơn lớn ( 20/10) sửa thẳng dây

- Đấu mạch động lực theo sơ đồ các đầu dây dẫn không được chéo nhau

- Các đầu nguồn công tắc tơ và cuối rờle nhiệt, rờ le điện thế đều nằm trong nẹp đưa về đômino phải đúng số ( hoặc đúng màu )

3.5Bước5: Kiểm tra nguội 

- Kiểm tra nguội (đo ohm) các dây động lực

- kẹp ampe vào tải máy nén 

3.6Bước6: Vận hành mạch

- Cấp nguồn vào đômino cho tải hoạt động

- Ghi nhận kết quả vôn, ampe của máy nén hoạt động ở các trạng thái bình thường
- Quan sát kiểm tra các thông số ghi nhận mạch hoạt động ổn định là tốt
3.7Bước7: Ngừng máy

- Tắt Máy nén thông qua nút nhấn on – off, hoặc cầu dao.

- Cắt CB tổng.
- Thoáng các đầu dây trên trạm bảng điện
Lập lại công việc rèn luyện kỹ năng
· yêu cầu lắp mạch điều khiển trước hoạt động tốt rồi mới lắp mạch động lực

BÀI THỰC HÀNH SỐ : 03

Bài3: MẠCH KHỞI ĐỘNG SAO- TAM GIÁC CÓ BÁO SỰ CỐ 
THỜI GIAN : 10 tiết 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : 

3. Mục đích : Sau bài học này người học sẽ thực hiện được các trình tự thao tác :

· Đọc được các sơ đồ mạch điện động lực, đọc được các mạch điện điều khiển cơ bản. 
· Đấu được sơ đồ mạch điện
· Kiểm tra vận hành được các mạch điện điều khiển động cơ. 
· Có khả năng sửa chữa được một số hư hỏng thông thường
Yêu cầu  : 
 a.  Kỹ thuật: Đảm bảo vận hành mạch đúng theo yêu cầu kỹ thuật
· Sử dụng đồng hồ đo kiểm tra khí cụ, mạch thành thạo

· Kỹ thuật dò mạch, đo kiểm, đấu nối thực tế

· Kiểm tra ,vận hành mạch đúng.
   b.  Mỹ thuật : Thao tác, gọn gòng, sạch sẽ, nối dây đẹp hợp lý

    c.  An toàn : - Kiểm tra lại thiết bị liên quan đến hoạt động của máy trước khi vận hành để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị không gây nổ, chạm.

 II. VẬT LIỆU- THIẾT BỊ- DỤNG CỤ
Vật liệu:Bản vẽ sơ đồ mạch điện điều khiển và động lực, dây đấu điện,dây gút

Thiết bị:  Mô hình bảng điện, mô hình hệ thống lạnh

Dụng cụ: Bộ dụng cụ đồ nghề thợ điện, điện lạnh

III. CÁC BƯỚC THỰC HÀNH: 

3.1 Bước1: Vẽ sơ đồ điện, mạch điều khiển và động lực giải thích mạch
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Mạch điều khiển
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 Mạch động lực
- Đọc các thông số cần thiết: cuộn dây ,điện áp, các tiếp điểm
- Khảo sát cấu tạo thiết bị
3.2Bước 2: Hướng dẫn cách xác định các đầu dây nút nhấn, công tắc tơ, rờ le thời gian, rờle nhiệt và ký hiệu khí cụ điện trên bản vẽ.

· Dùng đồng hồ VOM đo ohm tiến hành kiểm tra: 

· Sự liên lạc của hai đầu cuộn dây
· Tiếp xúc của các tiếp điểm
· Cách điện của các thiết bị và khí cụ điện ( Rcđ > 5Ω ) .
3.3 Bước3: Dùng đồng hồ VOM đo các đầu dây của các khí cụ điện ra trạm.

- Quy định số và chọn các dây dẫn đã có đầu cốt được đánh số

- Thử nút nhấn, contactor, rờ le thời gian, rờle nhiệt, tác động ở các trạng thái đóng hở tiếp điểm (thông qua cần gạt tay)

- Ghi nhận lại các kết quả đo trên trạm

-  Đánh giá các thông số kỹ thuật của các khí cụ điện.

3.4 Bước 4: Đấu mạch điều khiển theo sơ đồ nguyên lý
· Dùng tuốc tua vít thao tác nối dây ở các trạm trên bảng điều khiển
·  Kiểm tra lại mạch điện đã nối
· Thử trạng thái của  rờ le nhiệt ( bảo vệ quá tải )
3.5 Bước 5: Vận hành mạch điều khiển

- Bật CB nhấn nút on trên mạch điều khiển
- Cấp nguồn cho hoạt động, khí cụ phải làm việc theo đúng nguyên lý mạch
-  Kiểm tra và ghi nhận các thông số của mạch điện

3.6.Bước6: Đấu dây mạch động lực

- Chọn dây đơn lớn ( 20/10) sửa thẳng dây

- Đấu mạch động lực theo sơ đồ các đầu dây dẫn không được chéo nhau

- Các đầu nguồn công tắc tơ và cuối rờ le nhiệt đều nằm trong nẹp đưa về đômino phải đúng số ( hoặc đúng màu )
3.7Bước7: Kiểm tra nguội 

- Kiểm tra nguội (đo ohm) các dây động lực

- kẹp ampe vào tải máy nén 
3.8Bước8: Vận hành mạch

- Cấp nguồn vào đômino cho tải hoạt động

- Ghi nhận kết quả vôn, ampe của máy nén hoạt động ở trạng thái nối sao, tam giác
- Quan sát kiểm tra các thông số ghi nhận mạch hoạt động ổn định là tốt
3.9Bước9: Ngừng máy

- Tắt Máy nén thông qua nút nhấn on – off, hoặc cầu dao.

- Cắt CB tổng.
- Thoáng các đầu dây trên trạm bảng điện
Lập lại công việc rèn luyện kỹ năng
· yêu cầu lắp mạch điều khiển trước hoạt động tốt rồi mới lắp mạch động lực

BÀI THỰC HÀNH SỐ : 04

Bài4: MẠCH MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG
THỜI GIAN : 10 tiết 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : 

Mục đích : Sau bài học này người học sẽ thực hiện được các trình tự thao tác :

· Đọc được các sơ đồ mạch điện động lực, mạch điện điều khiển.  
· Đấu được sơ đồ mạch điện
· Kiểm tra vận hành được mạch máy lạnh tủ đứng 
· Có khả năng sửa chữa được một số hư hỏng thông thường
Yêu cầu  : 
a.  Kỹ thuật: Đảm bảo vận hành máy lạnh  đúng theo yêu cầu kỹ thuật.   
· Sử dụng đồng hồ đo kiểm tra khí cụ, mạch thành thạo

· Kỹ thuật dò mạch, đo kiểm, đấu nối thực tế

· Kiểm tra ,vận hành mạch đúng.
   b.  Mỹ thuật : Thao tác, gọn gòng, sạch sẽ, nối dây đẹp hợp lý

   c.  An toàn :  - Kiểm tra lại thiết bị liên quan đến hoạt động của máy trước khi vận hành để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị không gây nổ, chạm.

II. VẬT LIỆU- THIẾT BỊ- DỤNG CỤ

Vật liệu:Bản vẽ sơ đồ mạch điện điều khiển và động lực, dây đấu điện,dây gút

Thiết bị:  Mô hình bảng điện, mô hình hệ thống lạnh

Dụng cụ: Bộ dụng cụ đồ nghề thợ điện, điện lạnh

III. CÁC BƯỚC THỰC HÀNH: 

Để thực hành được bài này, sinh viên phải trên cơ sở nắm vững các tính năng cấu tạo nguyên lý làm việc của khí cụ điện đơn giản. Thực hành thành thạo kỹ năng đấu mạch điều khiển mở máy sao- tam giác cho động cơ máy nén. 
1/ Bước1: Vẽ sơ đồ,giải thích mạch
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                  Quạt Dlạnh                  M.nén        Quạt Dnóng             Đèn          Chuông      Ngừng chuông         

Mạch điều khiển

- Đọc các thông số cần thiết: cuộn dây ,điện áp, các tiếp điểm
- Khảo sát cấu tạo thiết bị

     Ghi chú ký hiệu:  
                      K1, K2, K3:    Cuộn dây công tắc tơ 

                      OLR:               Rờ le nhiệt


AX1, AX2:   
 Cuộn dây rờle điện thế



TM:                Cuộn dây rờle thời gian



BZ:                 Cuộn dây chuông



L   :                 Cuộn dây đèn



M1: 

 Quạt dàn lạnh


M2:

 Quạt dàn nóng



M3:

 Máy nén
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Mạch động lực

3.2Bước 2: Hướng dẫn cách xác định các đầu dây nút nhấn, công tắc tơ, rờ le thời gian, rờle nhiệt và ký hiệu khí cụ điện trên bản vẽ.

· Dùng đồng hồ VOM đo ohm tiến hành kiểm tra: 

· Sự liên lạc của hai đầu cuộn dây
· Tiếp xúc của các tiếp điểm
· Cách điện của các thiết bị và khí cụ điện (Rcđ >5Ω ).
3.3 Bước3: Dùng đồng hồ VOM đo các đầu dây của các khí cụ điện ra trạm.

- Quy định số và chọn các dây dẫn đã có đầu cốt được đánh số

- Thử nút nhấn, contactor, rờ le thời gian, rờle nhiệt, tác động ở các trạng thái đóng hở tiếp điểm (thông qua cần gạt tay)

- Ghi nhận lại các kết quả đo trên trạm

-  Đánh giá các thông số kỹ thuật của các khí cụ điện.

3.4 Bước 4: Đấu mạch điều khiển theo sơ đồ nguyên lý
· Dùng tuốc tua vít thao tác nối dây ở các trạm trên bảng điều khiển
·  Kiểm tra lại mạch điện đã nối
· Thử trạng thái của  rờ le nhiệt ( bảo vệ quá tải )
3.5 Bước 5: Vận hành mạch điều khiển

- Bật CB nhấn nút on trên mạch điều khiển
- Cấp nguồn cho hoạt động, khí cụ phải làm việc theo đúng nguyên lý mạch
-  Kiểm tra và ghi nhận các thông số của mạch điện

3.6.Bước6: Đấu dây mạch động lực

- Chọn dây đơn lớn ( 20/10) sửa thẳng dây

- Đấu mạch động lực theo sơ đồ các đầu dây dẫn không được chéo nhau

- Các đầu nguồn công tắc tơ và cuối rờ le nhiệt đều nằm trong nẹp đưa về đômino phải đúng số ( hoặc đúng màu )

3.7Bước7: Kiểm tra nguội 

- Kiểm tra nguội (đo ohm) các dây động lực

- kẹp ampe vào tải của hệ thống lạnh 

3.8Bước8: Vận hành mạch

- Cấp nguồn vào đômino cho tải hoạt động

- Ghi nhận kết quả vôn,ampe của hệ thống:bơm nước, quạt tháp giải nhiệt,quạt dàn lạnh, máy nén. 

- Quan sát kiểm tra các thông số ghi nhận mạch hoạt động ổn định là tốt
3.9Bước9: Ngừng máy

- Tắt máy hệ thống lạnh thông qua nút nhấn on – off, hoặc cầu dao.

- Cắt CB tổng.

- Thoáng các đầu dây trên trạm bảng điện
Lập lại công việc rèn luyện kỹ năng
· yêu cầu lắp mạch điều khiển trước hoạt động tốt rồi mới lắp mạch động lực

CHƯƠNG III : ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP

BÀI THỰC HÀNH SỐ : 01

Bài 1: MẠCH ĐIỆN KHO LẠNH

THỜI GIAN : 10 tiết 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : 

Mục đích : Sau bài học này người học sẽ thực hiện được các trình tự thao tác :

· Đọc được các sơ đồ mạch điện động lực, mạch điện điều khiển.   
· Đấu được sơ đồ mạch điện
· Kiểm tra vận hành được hệ thống lạnh ( kho lạnh)
· Có khả năng sửa chữa được một số hư hỏng thông thường
Yêu cầu  : 
 a.  Kỹ thuật: Đảm bảo vận hành hệ thống lạnh đúng theo yêu cầu kỹ thuật.   
· Sử dụng đồng hồ đo kiểm tra khí cụ, mạch thành thạo

· Kỹ thuật dò mạch, đo kiểm, đấu nối thực tế

· Kiểm tra ,vận hành mạch đúng.
   b.  Mỹ thuật :  - Thao tác thứ tự, gọn gàng, sạch sẽ, nối dây đẹp hợp lý .   
   c.  An toàn : - Kiểm tra lại thiết bị liên quan đến hoạt động của máy trước khi vận hành để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị không gây nổ, chạm.

II. VẬT LIỆU- THIẾT BỊ- DỤNG CỤ

Vật liệu:  Bản vẽ sơ đồ mạch điện điều khiển và động lực, dây đấu điện,dây gút

Thiết bị:  Mô hình bảng điện, mô hình hệ thống kho lạnh

Dụng cụ: Bộ dụng cụ đồ nghề thợ điện, điện lạnh

III. CÁC BƯỚC THỰC HÀNH: 

3.1 Bước1: Vẽ sơ đồ giải thích mạch điều khiển động lực
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Ghi chú ký hiệu:  
                K1, K2, K3, K4:  Cuộn dây công tắc tơ


     OLR1,2,3,4:         Rờ le nhiệt


                TM :                Cuộn dây rờle thời gian


L   :                 Bóng đèn


[image: image17.wmf]                                                                                                                      Mạch động lực
Ghi chú ký hiệu: 

M1  :  Bơm nước 

M2  : Quạt tháp

M3  : Quạt dàn lạnh

M4  : Máy nén

-   Đọc các thông số cần thiết: cuộn dây ,điện áp, các tiếp điểm                                                                 -   Khảo sát cấu tạo thiết bị có trong mạch

3.2Bước 2: Hướng dẫn cách xác định các đầu dây nút nhấn, công tắc tơ, rờ le thời gian, rờle điện thế, rờle nhiệt và ký hiệu khí cụ điện trên bản vẽ.

· Dùng đồng hồ VOM đo ohm tiến hành kiểm tra: 

· Sự liên lạc của hai đầu cuộn dây
· Tiếp xúc của các tiếp điểm
· Cách điện của các thiết bị và khí cụ điện (Rcđ >5Ω )
3.3 Bước3: Dùng đồng hồ VOM đo các đầu dây của các khí cụ điện ra trạm.

- Quy định số và chọn các dây dẫn đã có đầu cốt được đánh số

- Thử nút nhấn, contactor, rờ le thời gian, rờle nhiệt, tác động ở các trạng thái đóng hở tiếp điểm (thông qua cần gạt tay)

- Ghi nhận lại các kết quả đo trên trạm

-  Đánh giá các thông số kỹ thuật của các khí cụ điện.

- Vẽ sơ đồ nối dây
3.4Bước 4:  Đấu mạch điều khiển theo sơ đồ nguyên lý
· Dùng tuốc tua vít thao tác nối dây ở các trạm trên bảng điều khiển
·  Kiểm tra lại mạch điện đã nối
· Thử trạng thái của các khí cụ điện đang sử dụng có trong mạch.
3.5 Bước 5: Vận hành mạch điều khiển

- Bật CB nhấn nút on trên mạch điều khiển

- Cấp nguồn cho hoạt động, khí cụ phải làm việc theo đúng nguyên lý mạch
-  Kiểm tra và ghi nhận các thông số của mạch điện

3.6Bước6: Đấu dây mạch động lực

- Chọn dây đơn lớn ( 20/10) sửa thẳng dây

- Đấu mạch động lực theo sơ đồ các đầu dây dẫn không được chéo nhau

- Các đầu nguồn công tắc tơ và cuối rờ le nhiệt đều nằm trong nẹp đưa về đômino phải đúng số ( hoặc đúng màu )

3.7Bước7: Kiểm tra nguội 

- Kiểm tra nguội (đo ohm) các dây động lực

- kẹp ampe vào tải của hệ thống. 

3.8Bước8: Vận hành mạch

- Cấp nguồn vào đômino cho tải hoạt động  

- Có đèn báo các phần tử đã làm việc
- Ghi nhận kết quả vôn, ampe của quạt dàn nóng + bơm nước + quạt dàn lạnh +  máy nén hoạt động sau thời gian rờle đã định.
- Quan sát kiểm tra các thông số áp suất của hệ thống. ghi nhận mạch hoạt động ổn định là tốt
3.9Bước9: Ngừng máy

- Tắt máy nén thông qua nút nhấn on – off, hoặc cầu dao.

- Cắt CB tổng
Lập lại công việc rèn luyện kỹ năng

· yêu cầu lắp mạch điều khiển trước hoạt động tốt rồi mới lắp mạch động lực

BÀI THỰC HÀNH SỐ : 01

Bài1 : MẠCH GIẢM TẢI MÁY NÉN
THỜI GIAN : 10 tiết 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : 

Mục đích : Sau bài học này người học sẽ thực hiện đđược các trình tự thao tác:
· Đọc được các sơ đồ mạch điện động lực, mạch điện điều khiển cơ bản 
· Đấu được sơ đồ mạch điện
· Kiểm tra vận hành được các mạch điện điều khiển động cơ. 
· Có khả năng sửa chữa được một số hư hỏng thông thường
Yêu cầu  : 
 a.  Kỹ thuật: Đảm bảo vận hành máy nén đúng theo yêu cầu kỹ thuật.   
· Sử dụng đồng hồ đo kiểm tra khí cụ, mạch thành thạo

· Kỹ thuật dò mạch, đo kiểm, đấu nối thực tế

· Kiểm tra ,vận hành mạch đúng.
      b.  Mỹ thuật : Thao tác thứ tự, gọn gàng, sạch sẽ, nối dây đẹp hợp lý

   c.  An toàn : - Kiểm tra lại thiết bị liên quan đến hoạt động của máy trước khi vận hành để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị không gây nổ, chạm.
II. VẬT LIỆU- THIẾT BỊ- DỤNG CỤ

Vật liệu:Bản vẽ sơ đồ mạch điện điều khiển và động lực, dây đấu điện,dây gút

Thiết bị:  Mô hình bảng điện, mô hình hệ thống lạnh

Dụng cụ: Bộ dụng cụ đồ nghề thợ điện, điện lạnh

III. CÁC BƯỚC THỰC HÀNH: 

1/ Bước1: Vẽ sơ đồ giải thích mạch
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Mạch điều khiển
Ghi chú ký hiệu:  
                               K, KS, KT:         Cuộn dây công tắc tơ 

                                    OLR:             Rờ le nhiệt



               AX :   
   Cuộn dây rờle điện thế



              TM1,TM1:    Cuộn dây rờle thời gian



               SV:               Cuộn dây van điện từ

Chế độ giảm tải được thực hiện bằng cách thông áp từ đầu đẩy của máy nén trả sang đầu hút. Công việc này được thực hiện 2 cách :
· Tự động dùng van điện từ
· Không tự động ( phải thao tác mở van tái tuần hoàn By- pass )

Trên đây là mạch khởi động tự động giảm tải
· Trong sơ đồ phải sử dụng thêm rờle thời gian thứ 2 và một rờle trung gian
· Khi mở máy khởi động ,rờle thời gian thứ nhất sẽ làm việc sau thời gian 3 giây để chuyển sao- tam giác. Rờle thời gian thứ 2 làm việc sau thời gian 5 giây van điện sẽ bị đóng lại.Hệ thống hoạt động bình thường .
3.2Bước 2: Hướng dẫn cách xác định các đầu dây 

-    Nút nhấn, công tắc tơ, rờle thời gian, rờle điện thế, rờle nhiệt ký hiệu khí cụ điện trên bản vẽ.

· Dùng đồng hồ VOM đo ohm tiến hành kiểm tra: 

· Sự liên lạc của hai đầu cuộn dây
· Tiếp xúc của các tiếp điểm
· Cách điện của các thiết bị và khí cụ điện (Rcđ >5Ω )
3.3 Bước3: Dùng đồng hồ VOM đo các đầu dây của các khí cụ điện ra trạm.

- Quy định số hoặc màu chọn các dây dẫn đã có đầu cốt được đánh số

- Thử nút nhấn, contactor, rờ le thời gian, rờle nhiệt, tác động ở các trạng thái đóng hở tiếp điểm (thông qua cần gạt tay)

- Ghi nhận lại các kết quả đo trên trạm

-  Đánh giá các thông số kỹ thuật của các khí cụ điện.

- Vẽ sơ đồ nối dây

3.4Bước 4:  Đấu mạch điều khiển theo sơ đồ nguyên lý
· Dùng tuốc tua vít thao tác nối dây ở các trạm trên bảng điều khiển
·  Kiểm tra lại mạch điện đã nối
-      Thử trạng thái của các khí cụ điện đang sử dụng có trong mạch
3.8Bước5: Vận hành mạch điều khiển

- Bật CB nhấn nút on trên mạch điều khiển

- Cấp nguồn cho hoạt động, khí cụ phải làm việc theo đúng nguyên lý mạch
-  Kiểm tra và ghi nhận các thông số của mạch điện

3.9Bước6: Đấu dây mạch động lực

- Chọn dây đơn lớn ( 20/10) sửa thẳng dây

- Đấu mạch động lực theo sơ đồ các đầu dây dẫn không được chéo nhau

- Các đầu nguồn công tắc tơ và cuối rờ le áp đều nằm trong nẹp đưa về đômino phải đúng số

3.10Bước7: Kiểm tra nguội 

- Kiểm tra nguội các dây động lực

- kẹp ampe vào tải (máy nén )

3.11Bước8: Vận hành mạch

- Cấp nguồn vào đômino cho tải hoạt động

- Ghi nhận kết quả vôn, ampe của tải

- Kiểm tra các thông số ghi nhận mạch hoạt động ổn định là tốt
3.12Bước10: Ngừng máy

- Tắt Máy nén thông qua nút nhấn on – off, hoặc cầu dao.

- Cắt CB tổng
Lập lại công việc rèn luyện kỹ năng

yêu cầu lắp mạch điều khiển trước hoạt động tốt rồi mới lắp mạch động lực
BÀI THỰC HÀNH SỐ : 03

Bài 3: MẠCH RỜ LE ÁP SUẤT CAO – THẤP 

THỜI GIAN : 10 tiết 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : 

Mục đích : Sau bài học này người học sẽ thực hiện được các trình tự thao tác:

· Đọc được các sơ đồ mạch điện động lực, mạch điện điều khiển cơ bản 
· Đấu được sơ đồ mạch điện
· Kiểm tra vận hành được các mạch điện điều khiển động cơ. 
· Có khả năng sửa chữa được một số hư hỏng thông thường
Yêu cầu  : 
 a.  Kỹ thuật: Đảm bảo vận hành máy nén đúng theo yêu cầu kỹ thuật.   
· Sử dụng đồng hồ đo kiểm tra khí cụ, mạch thành thạo

· Kỹ thuật dò mạch, đo kiểm, đấu nối thực tế

· Kiểm tra ,vận hành mạch đúng.
      b.  Mỹ thuật : Thao tác thứ tự, gọn gàng, sạch sẽ, nối dây đẹp hợp lý

   c.  An toàn : - Kiểm tra lại thiết bị liên quan đến hoạt động của máy trước khi vận hành để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị không gây nổ, chạm.

II. VẬT LIỆU- THIẾT BỊ- DỤNG CỤ

Vật liệu: Bản vẽ sơ đồ mạch điện điều khiển và động lực, dây đấu điện,dây gút

Thiết bị:  Mô hình bảng điện, mô hình hệ thống lạnh

Dụng cụ: Bộ dụng cụ đồ nghề thợ điện, điện lạnh

III. CÁC BƯỚC THỰC HÀNH: 

1/ Bước1: Vẽ sơ đồ giải thích mạch
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                        Các cảm biến          Máy nén         Các đèn báo sự cố           Chuông báo động
Ghi chú ký hiệu:        
                                     HPR :     High pressure relay, Rờle áp suất cao
                                     OLR:      Over load relay Rờ le nhiệt

                                      LPR:     Low pressure relay, Rờle áp suất thấp
                                       K:         Cuộn dây công tắc tơ 

                                      RL,R :   Cuộn dây rờle điện thế



                BZ:        Cuộn dây chuông
3.2Bước 2: Hướng dẫn cách xác định các đầu dây 

-    Nút nhấn, công tắc tơ, rờle thời gian, rờle điện thế, rờle nhiệt ký hiệu khí cụ điện trên bản vẽ.

· Dùng đồng hồ VOM đo ohm tiến hành kiểm tra: 

· Sự liên lạc của hai đầu cuộn dây
· Tiếp xúc của các tiếp điểm
· Cách điện của các thiết bị và khí cụ điện (Rcđ >5Ω )
3.3 Bước3: Dùng đồng hồ VOM đo các đầu dây của các khí cụ điện ra trạm.

- Quy định số hoặc màu chọn các dây dẫn đã có đầu cốt được đánh số

- Thử nút nhấn, contactor, rờ le thời gian, rờle nhiệt, tác động ở các trạng thái đóng hở tiếp điểm (thông qua cần gạt tay)

- Ghi nhận lại các kết quả đo trên trạm

-  Đánh giá các thông số kỹ thuật của các khí cụ điện.

- Vẽ sơ đồ nối dây

3.4Bước 4:  Đấu mạch điều khiển theo sơ đồ nguyên lý
· Dùng tuốc tua vít thao tác nối dây ở các trạm trên bảng điều khiển
·  Kiểm tra lại mạch điện đã nối
-      Thử trạng thái của các khí cụ điện đang sử dụng có trong mạch

3.8Bước5: Vận hành mạch điều khiển

- Bật CB nhấn nút on trên mạch điều khiển

- Cấp nguồn cho hoạt động, khí cụ phải làm việc theo đúng nguyên lý mạch
-  Kiểm tra và ghi nhận các thông số của mạch điện

3.9Bước6: Đấu dây mạch động lực

- Chọn dây đơn lớn ( 20/10) sửa thẳng dây

- Đấu mạch động lực theo sơ đồ các đầu dây dẫn không được chéo nhau

- Các đầu nguồn công tắc tơ và cuối rờ le áp đều nằm trong nẹp đưa về đômino phải đúng số

3.10Bước7: Kiểm tra nguội 

- Kiểm tra nguội các dây động lực

- kẹp ampe vào tải (máy nén )

3.11Bước8: Vận hành mạch

- Cấp nguồn vào đômino cho tải hoạt động

-  Có đèn báo các phần tử đã làm việc
- Ghi nhận kết quả vôn, ampe của tải 

- Kiểm tra các thông số ghi nhận mạch hoạt động ổn định là tốt
3.12Bước10: Ngừng máy

- Tắt Máy nén thông qua nút nhấn on – off, hoặc cầu dao.

- Cắt CB tổng
Lập lại công việc rèn luyện kỹ năng

yêu cầu lắp mạch điều khiển trước hoạt động tốt rồi mới lắp mạch động lực
BÀI THỰC HÀNH SỐ : 04

Bài 4: MẠCH RỜ LE ÁP SUẤT DẦU
THỜI GIAN : 10 tiết 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : 

Mục đích : Sau bài học này người học sẽ thực hiện được các trình tự thao tác:

· Đọc được các sơ đồ mạch điện động lực, mạch điện điều khiển cơ bản 
· Đấu được sơ đồ mạch điện
· Kiểm tra vận hành được các mạch điện điều khiển động cơ. 
· Có khả năng sửa chữa được một số hư hỏng thông thường
Yêu cầu  : 
 a.  Kỹ thuật: Đảm bảo vận hành máy nén đúng theo yêu cầu kỹ thuật.   
· Sử dụng đồng hồ đo kiểm tra khí cụ, mạch thành thạo

· Kỹ thuật dò mạch, đo kiểm, đấu nối thực tế

· Kiểm tra ,vận hành mạch đúng.
·    b.  Mỹ thuật : Thao tác thứ tự, gọn gàng, sạch sẽ, nối dây đẹp hợp lý

   c.  An toàn : - Kiểm tra lại thiết bị liên quan đến hoạt động của máy trước khi vận hành để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị không gây nổ, chạm.

II. VẬT LIỆU- THIẾT BỊ- DỤNG CỤ

Vật liệu: Bản vẽ sơ đồ mạch điện điều khiển và động lực, dây đấu điện,dây gút

Thiết bị:  Mô hình bảng điện, mô hình hệ thống lạnh

Dụng cụ: Bộ dụng cụ đồ nghề thợ điện, điện lạnh

III. CÁC BƯỚC THỰC HÀNH: 

1/ Bước1: Vẽ sơ đồ giải thích mạch
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Ghi chú ký hiệu:        
                                     OPR :     Oil pressure relay, Rờle áp suất dầu 

                                     OLR:      Over load relay Rờ le nhiệt

                                      OHL:     Over heat relay, Rờle quá nhiệt

                                       K:         Cuộn dây công tắc tơ 

                                      RL,R :   Cuộn dây rờle điện thế



                BZ:        Cuộn dây chuông

                                        L:         Đèn báo sự cố
3.2Bước 2: Hướng dẫn cách xác định các đầu dây 

-    Nút nhấn, công tắc tơ, rờle thời gian, rờle điện thế, rờle nhiệt ký hiệu khí cụ điện trên bản vẽ.

· Dùng đồng hồ VOM đo ohm tiến hành kiểm tra: 

· Sự liên lạc của hai đầu cuộn dây
· Tiếp xúc của các tiếp điểm
· Cách điện của các thiết bị và khí cụ điện (Rcđ >5Ω )
3.3 Bước3: Dùng đồng hồ VOM đo các đầu dây của các khí cụ điện ra trạm.

- Quy định số hoặc màu chọn các dây dẫn đã có đầu cốt được đánh số

- Thử nút nhấn, contactor, rờ le thời gian, rờle nhiệt, tác động ở các trạng thái đóng hở tiếp điểm (thông qua cần gạt tay)

- Ghi nhận lại các kết quả đo trên trạm

-  Đánh giá các thông số kỹ thuật của các khí cụ điện.

- Vẽ sơ đồ nối dây

3.4Bước 4:  Đấu mạch điều khiển theo sơ đồ nguyên lý
· Dùng tuốc tua vít thao tác nối dây ở các trạm trên bảng điều khiển
·  Kiểm tra lại mạch điện đã nối
-      Thử trạng thái của các khí cụ điện đang sử dụng có trong mạch

3.8Bước5: Vận hành mạch điều khiển

- Bật CB nhấn nút on trên mạch điều khiển

- Cấp nguồn cho hoạt động, khí cụ phải làm việc theo đúng nguyên lý mạch
-  Kiểm tra và ghi nhận các thông số của mạch điện

3.9Bước6: Đấu dây mạch động lực

- Chọn dây đơn lớn ( 20/10) sửa thẳng dây

- Đấu mạch động lực theo sơ đồ các đầu dây dẫn không được chéo nhau

- Các đầu nguồn công tắc tơ và cuối rờ le áp đều nằm trong nẹp đưa về đômino phải đúng số

3.10Bước7: Kiểm tra nguội 

- Kiểm tra nguội các dây động lực

- kẹp ampe vào tải (máy nén )

3.11Bước8: Vận hành mạch

- Cấp nguồn vào đômino cho tải hoạt động

-  Có đèn báo các phần tử đã làm việc
- Ghi nhận kết quả vôn, ampe của tải qua từng phần tử.

- Kiểm tra các thông số của từng phần tử 

- Ghi nhận mạch hoạt động ổn định sau thời gian 20 phút là tốt
3.12Bước10: Ngừng máy

- Thao tác khóa van cấp dịch trên hệ thống.
- Tắt máy nén thông qua nút nhấn on – off, hoặc cầu dao.

- Cắt CB tổng

Lập lại công việc rèn luyện kỹ năng

yêu cầu lắp mạch điều khiển trước hoạt động tốt rồi mới lắp mạch động lực
Hình 2.2 – Nguyên lý cấu tạo của rờle nhiệt


a) Trạng thái đóng; b) Trạng thái cắt


1 – phần tử đốt nóng; 2 – băng kép; 3 – đòn xoay; 


4 – tiếp điểm tĩnh; 5 – nút reset; 6 – lò xo; 7 – tiếp điểm động
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